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	Tổ : TOÁN                    Khoa: Khoa học cơ bản
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
 TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	21C1-TKW1
	Tiếng Anh 1
	30/30
	100
	

	2. 
	21C1-TKW1
	Tiếng Anh 2
	34/34
	100
	

	3. 
	21C1-TKW1
	Tiếng Anh 3
	34/34
	100
	

	4. 
	21C1-CNÔ1
	Tiếng Anh 1
	45/51
	88,2
	

	5. 
	21C1-CNÔ1
	Tiếng Anh 2
	42/48
	87,5
	

	6. 
	21C1-CNÔ1
	Tiếng Anh 3
	39/43
	90,7
	

	7. 
	21C1-CNÔ2
	Tiếng Anh 1
	47/50
	94
	

	8. 
	21C1-CNÔ2
	Tiếng Anh 2
	45/49
	91,8
	

	9. 
	21C1-CNÔ2
	Tiếng Anh 3
	42/49
	85,7
	

	10. 
	20T4-NNA2
	Thực hành Đọc 1
	33/33
	100
	

	11. 
	20T4-NNA3
	Thực hành Đọc 1
	31/31
	100
	

	12. 
	19T4-CNÔ1
	Tiếng Anh 2
	37/39
	94,9
	

	13. 
	19T4-CNÔ3
	Tiếng Anh 2
	29/30
	96,7
	

	TỔNG CỘNG :
	488/521
	93,7
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